
STT Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 Phạm Thiên Phúc Khối 3 3A 300 17 phút 32 giây

2 Nguyễn Minh Sơn Khối 3 3A 300 18 phút 28 giây

3 Nguyễn Quỳnh Chi Khối 3 3A 300 20 phút 5 giây

4 Nguyễn Lê Trúc Linh Khối 3 3A 290 12 phút 20 giây

5 Trần Bảo Hà Phương Khối 3 3A 290 15 phút 34 giây

6 Nguyễn Hoàng Bảo An Khối 3 3A 280 14 phút 57 giây

7 Hà Gia Phúc Khối 3 3A 270 23 phút 40 giây

8 Dương Mai Anh Khối 3 3A 260 14 phút 42 giây

9 Ngô Khánh Ngân Khối 3 3A 240 21 phút 52 giây

10 Hoàng An Khối 3 3A 230 14 phút 50 giây

11 Hồ Viết Thắng Khối 3 3A 230 15 phút 33 giây

12 vũ hữu tùng Khối 3 3A 180 17 phút 42 giây

13 Đặng Thanh Văn Khối 3 3A 150 20 phút 45 giây

14 Bùi Phạm Minh Anh Khối 3 3B 300 20 phút 13 giây

15 Đào Hương Giang Khối 3 3B 290 19 phút 23 giây

16 Nguyễn Thi Bảo Ngọc Khối 3 3B 290 20 phút 27 giây

17 Phạm Tiến Minh Khối 3 3B 290 22 phút 56 giây

18 Đặng Trần Tú Linh Khối 3 3B 280 15 phút 5 giây

19 Nguyễn Thảo Chi Khối 3 3B 280 17 phút 44 giây

20 Lương Hoàng Phúc Khối 3 3B 280 22 phút 22 giây

21 Nguyễn Quốc Hải Khối 3 3B 280 25 phút 4 giây

22 Vũ NGỌC ANH Khối 3 3B 270 19 phút 25 giây

23 Đinh Hữu Khôi Nguyên Khối 3 3B 270 19 phút 41 giây

24 Nguyễn Minh Anh Khối 3 3B 270 21 phút 5 giây

25 Đặng Trần Tú Linh Khối 3 3B 260 24 phút 54 giây

26 Trần Nhã Uyên Khối 3 3B 250 16 phút 14 giây

27 Đặng Gia An Khối 3 3B 250 17 phút 36 giây

28 Đặng Minh Sơn Khối 3 3B 250 21 phút 29 giây

29 Vũ Hồng Phúc Khối 3 3B 250 25 phút 1 giây

30 Nguyễn Đức Lâm Khối 3 3B 240 17 phút 45 giây

31 Nguyễn Minh Hưng Khối 3 3B 240 24 phút 11 giây

32 Quách Vũ Tuệ Lâm Khối 3 3B 230 16 phút 38 giây

33 Nguyễn Trần Tuệ Lâm Khối 3 3B 230 20 phút 4 giây

34 Nguyễn quốc Hải Khối 3 3B 210 22 phút 45 giây

35 Mạnh Bảo Lâm Khối 3 3B 150 17 phút 45 giây

36 Nguyễn Tùng Lâm Khối 3 3C 290 20 phút 39 giây

37 Trần Đình Khang Khối 3 3C 290 21 phút 58 giây

38 Nguyễn Hà My Khối 3 3C 290 24 phút 24 giây

39 Vũ Băng Ngọc Khối 3 3C 280 20 phút 28 giây

40 Do Bui Anh Tien Khối 3 3C 280 24 phút 26 giây
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41 NGUYỄN BẢO ÂN Khối 3 3C 260 29 phút 7 giây

42 Bùi Hoàng Hải Khối 3 3C 250 20 phút 0 giây

43 Đặng bảo ngọc Khối 3 3D 290 13 phút 24 giây

44 Dương Quang Thái Khối 3 3D 280 17 phút 50 giây

45 Nguyễn Minh Đại Khối 3 3D 280 18 phút 4 giây

46 Nguyễn Khánh My Khối 3 3D 270 21 phút 48 giây

47 caothanhhathhht Khối 3 3D 250 15 phút 43 giây

48 NGUYỄN THÙY TRANG Khối 3 3D 240 16 phút 41 giây

49 Vũ Đức Bảo Khối 3 3D 230 16 phút 49 giây

50 Nguyễn Ngọc Diệp Khối 3 3D 200 22 phút 51 giây

51 Nguyễn Hoàng Phúc Lâm Khối 3 3D 150 13 phút 17 giây

52 Lê Hoàng Minh An Khối 3 3E 290 19 phút 22 giây

53 Nguyễn Tường Vi Khối 3 3E 270 29 phút 34 giây

54 Lê Hoàng Bảo Chi Khối 3 3E 250 21 phút 6 giây

55 Trần Phúc An Khối 3 3E 240 14 phút 38 giây

56 Đặng Khánh Bảo Khối 3 3G 280 14 phút 44 giây

57 Dương Bảo Linh Khối 3 3G 280 16 phút 51 giây

58 Đỗ Gia Khánh Khối 3 3G 270 17 phút 57 giây

59 Vũ Tô Lâm Khối 3 3G 250 18 phút 34 giây

60 Bùi Quang Huy Khối 3 3G 240 20 phút 13 giây

61 Đào Gia Hân Khối 3 3G 200 21 phút 15 giây

62 Nguyễn Ngọc Khánh Hân Khối 3 3G 190 22 phút 38 giây

63 Lê Bá Khôi Khối 3 3G 150 30 phút 0 giây

64 Phạm Trung Kiên Khối 3 3H 290 20 phút 10 giây

65 Trần Hương Lan Khối 3 3H 290 24 phút 7 giây

66 Nguyễn Mai Chi Khối 3 3H 280 10 phút 59 giây

67 Nguyễn Tùng Lâm Khối 3 3H 270 20 phút 56 giây

68 Nguyễn Minh Khang Khối 3 3H 260 17 phút 59 giây

69 Nguyễn Công Vinh Khối 3 3H 260 18 phút 33 giây

70 Minh Đức Khối 3 3H 260 20 phút 40 giây

71 Phạm Đăng Khôi Khối 3 3H 260 29 phút 59 giây

72 Nguyen khanh an Khối 3 3H 250 24 phút 23 giây

73 Nguyễn Tuệ Minh Khối 3 3H 240 20 phút 11 giây

74 Nguyễn Ngọc Diệu Huyền Khối 3 3H 240 21 phút 3 giây

75 Nguyen Tri Dung hehehe Khối 3 3H 220 16 phút 28 giây

76 Lê Phạm Gia Hân Khối 3 3H 220 17 phút 33 giây

77 Trần Tuấn Lộc Khối 3 3H 220 22 phút 27 giây

78 Vũ Ngọc Minh Châu Khối 3 3H 160 14 phút 29 giây

79 Nguyễn Gia Khánh Khối 3 3H 130 12 phút 27 giây

80 Le Nhu Duc Manh Khối 3 3H 120 18 phút 56 giây

81 nguyễn anh quân Khối 3 3H 120 22 phút 1 giây

82 vũ bảo anh Khối 3 3H 110 30 phút 0 giây


